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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI                      Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

      TỈNH QUẢNG NGÃI  
 

Bản án số:71/2023/HS-ST 

Ngày 20-6-2023 

                            

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trà Thanh Tùng 

Các Hội thẩm nhân dân:  - Bà Nguyễn Thị Song Trà-Nguyên bí thư thành 

Đoàn  

- Bà Phan Thị Khánh Phượng-Cán bộ hưu trí.  

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Vân, Thư ký 

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi tham gia phiên 

tòa: Bà Hoàng Thị Thương Huyền, Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quảng 

Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

47/2023/TLST-HS ngày 20 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 115/2023/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 4 năm 2023, Quyết định hoãn phiên tòa 

số: 106/2023/HSST-QĐ ngày 19 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo: 

Họ và tên: TRẦN TẤN C; Sinh ngày 14 tháng 06 năm 2006, tại tỉnh 

Quảng Ngãi; nơi cư trú: Thôn XA, xã TH, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi; nghề 

nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần C và bà Phạm Thị B; vợ, con: 

Chưa có; tiền án, tiền sư: Không. 

Về hoạt động bản thân: 

- Ngày 04/11/2021, bị Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt vi 

phạm hành chính bằng hình thức “Cảnh cáo” về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vận 

chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ 

khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ”. Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

số: 121/QĐ-VPHC ngày 04/11/2021 của Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

- Ngày 14/9/2022, bị Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt vi 

phạm hành chính bằng hình thức “Phạt tiền” với số tiền 2.000.000 đồng về hành 

vi ném vỏ chai bia vào nhà ông Bùi Hữu Tín tại Thôn Nhơn Hòa 2, xã Bình Tân 

Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính số: 114/QĐ-XPHC ngày 14/9/2022 của Công an huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi. 
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- Ngày 28/11/2022, bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ngãi khởi 

tố bị can và bắt bị can để tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định 

tại Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

- Ngày 31/01/2023, bị Công an thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xử 

phạt vi phạm hành chính bằng hình thức “Phạt tiền” với số tiền 3.250.000 đồng về 

hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” 

nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Theo Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số: 07/QĐ-XPHC ngày 31/01/2023 của Công an thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Trong vụ án này không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Đang giam trong vụ án 

khác, có mặt tại phiên tòa.  

Người đại diện hợp pháp của bị cáo Trần Tấn C: Ông Trần C, sinh năm 

1981 và bà Phạm Thị B, sinh năm 1976, cùng địa chỉ: Thôn XA, xã TH, thành 

phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, đều có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Trần Tấn C: Ông Trần Việt N, là trợ giúp viên 

pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, theo Quyết 

định số 488/QĐ-TGPL ngày 28/12/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh Quảng Ngãi, có mặt. 

Địa chỉ: Số 63 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

Bị hại: Anh Võ Đặng Lộc A, sinh năm 2001, địa chỉ: Thôn PV, xã TT, 

thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Nguyễn L, sinh năm 1980, địa chỉ: Thôn Đ, xã AV, huyện LS, tỉnh 

Quảng Ngãi, vắng mặt có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

Địa chỉ liên hệ: Thôn AV, xã TK, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi.  

- Anh Phạm Ngọc B, sinh năm 2003, địa chỉ: Thôn PV, xã ĐP, huyện MĐ, 

tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt. 

- Anh Lê Đức H, sinh năm 2004, địa chỉ: Thôn PA, xã ĐH, huyện MĐ, tỉnh 

Quảng Ngãi, vắng mặt. 

- Anh Đỗ Kim Bảo P, sinh ngày 17/10/2006, vắng mặt.  

Người đại diện hợp pháp của Đỗ Kim Bảo P: Ông Đỗ Kim V, sinh năm 

1968 và bà Nguyễn Thị Thu T, sinh năm 1967, cùng địa chỉ: Thôn TN, xã TAT, 

thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi. Ông V vắng mặt, bà T có mặt.  

- Anh Nguyễn Huy V, sinh ngày 01/11/2006, vắng mặt.  

Người đại diện hợp pháp của Nguyễn Huy V: Ông Nguyễn Văn D, sinh 

năm 1974 và bà Bùi Thị M, sinh năm 1977, địa chỉ: TDP TTT C, phường TQT, 

thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt. 

- Anh Nguyễn Quốc H, sinh ngày 08/01/2005, địa chỉ: Xóm 1, thôn HT, xã 

TH, huyện ST, tỉnh QN, vắng mặt. 

- Anh Lâm Duy T, sinh ngày 09/12/2006, vắng mặt. 
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Người đại diện hợp pháp của Lâm Duy T: Ông Lâm Quốc T, sinh năm 

1978 và bà Phạm Thị N, sinh năm 1984, cùng địa chỉ: Thôn HNN, xã TH, huyện 

ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt. 

- Anh Lê Hoàng Gia P, sinh ngày 11/3/2006, vắng mặt.  

Người đại diện hợp pháp của Lê Hoàng Gia P: Ông Lê Anh T, sinh năm 

1981 và bà Phạm Thị Trâm A, sinh năm 1986, cùng địa chỉ: Tổ 2, phường THĐ, 

thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt. 

- Anh Bạch Thanh Đ, sinh ngày 30/3/2005, địa chỉ: Thôn TX, xã TH, 

huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt. 

- Ông Nguyễn Huy Q, sinh năm 2001, địa chỉ: TDP TTT C, phường TQT, 

thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt. 

- Anh Trần Nguyễn Gia H, sinh ngày 06/02/2006, có mặt.  

Người đại diện hợp pháp của Trần Nguyễn Gia H: Bà Nguyễn Thị V, sinh 

năm 1986, cùng địa chỉ: Thôn AV, xã TK, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi, 

vắng mặt. 

Người làm chứng: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1991, vắng mặt 

Địa chỉ: Thôn 3, xã ND, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào sáng ngày 06/11/2022, Võ Đặng Lộc A (SN: 2001; ĐKTT: Thôn PV, 

xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cùng Phạm Ngọc B 

(SN: 2003; ĐKTT: Thôn Phước Vĩnh, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi), Lê Đức H (SN: 2004; ĐKTT: Thôn Phước An, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi), Trần Nguyễn Gia H (SN: 2006; ĐKTT: Thôn An Vĩnh, 

xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và T (Chưa xác định được 

nhân thân lai lịch) cùng nhau sử dụng hung khí đuổi đánh một nhóm thanh niên 

trong đó có Trần Tấn C (SN: 14/06/2006; ĐKTT: Thôn XA, xã TH, thành phố 

QN, tỉnh Quảng Ngãi) tại một tiệm xăm trên địa bàn xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên nhóm của C bỏ chạy được nên không 

có thương tích xảy ra. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Trần Tấn Công 

nảy sinh ý định tìm đánh lại nhóm của Võ Đặng Lộc A nên C rủ các đối tượng 

Đỗ Kim Bảo P (SN: 17/10/2006; ĐKTT: Tổ 03, phường Nghĩa Chánh, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Huy V (SN: 01/11/2006; ĐKTT: 

Tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Quốc H (SN: 08/01/2005; ĐKTT: Thôn Hà 

Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), Lâm Duy T (SN: 

09/12/2006; ĐKTT: Thôn Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi) và Bạch Thanh Đ (SN: 30/03/2005; ĐKTT: Thôn Trường Xuân, xã 

Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) chuẩn bị hung khí để đi đến địa bàn 

xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi tìm đánh lại nhóm Võ Đặng Lộc A thì cả 
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nhóm đồng ý đi. Sau đó, nhóm của C về phòng trọ của C tại hẻm đường Nguyễn 

Công Phương, thành phố Quảng Ngãi để lấy 01 cây kiếm dài và 01 cây dao 

ngắn, tại đây nhóm của C gặp đối tượng Lê Hoàng Gia P (SN: 11/03/2006; 

ĐKTT: Tổ 02, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi) và C rủ Lê Hoàng Gia P cùng đi thì P đồng ý. Nhóm Công đi trên 03 xe 

mô tô: Lâm Duy T điều kiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA VARIO, màu trắng, 

biển kiểm soát 76B1– 801.66, chở Trần Tấn C ngồi phía sau cầm một cây kiếm 

dài; Nguyễn Huy V điều khiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA VARIO, màu trắng, 

biển kiểm soát 76B1 – 641.53, chở Lê Hoàng Gia P ngồi phía sau cầm 01 cây 

dao ngắn; Bạch Thanh Đ điều khiển xe mô tô nhãn HONDA VARIO, màu xám 

biển kiểm soát 76B1 – 709.03, chở Nguyễn Quốc H ngồi giữa và Đỗ Kim Bảo P 

ngồi sau.  

 Nhóm của Trần Tấn C đi từ trung tâm thành phố Quảng Ngãi xuống địa 

phận xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi tìm nhóm A nhưng không thấy, khi cả 

nhóm đi đến đoạn đường biển (Theo hướng Tây - Đông gần cầu Mỹ Khê; Cách 

cầu Mỹ Khê khoảng 600m về hướng Đông) thuộc xóm Khê Lập, thôn Cổ Lũy, 

xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thì P cầm cây dao ngắn 

chém vào bụi cây làm cây dao P cầm bị sút phần lưỡi, cả nhóm dừng xe để tìm 

nhưng không thấy nên P vứt bỏ luôn phần cán dao. Sau đó, nhóm C đi qua cầu 

Cổ Lũy vào đường Trường Sa đi về hướng trung tâm thành phố Quảng Ngãi 

(Hướng Tây). Khi đến đoạn đường Trường Sa thuộc thôn 03, xã Nghĩa Dõng, 

thành phố Quảng Ngãi thì C phát hiện anh Lê Đức H điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu HONDA AIR BLADE, màu đỏ, biển kiểm soát 76T1 – 003.37, chở Phạm 

Ngọc B ngồi giữa và Võ Đặng Lộc A ngồi sau đang lưu thông ngược chiều về 

hướng cầu Cổ Lũy (Hướng Đông) thì C gọi cả nhóm quay đầu xe đuổi theo áp 

sát xe mô tô 76T1 – 003.37 do H điều khiển lên lề đường Trường Sa. Lâm Duy 

T điều khiển xe 76B1– 801.66 chở C cầm dao ngồi phía sau áp sát xe 76T1 – 

003.37, C cầm dao chém 02 nhát trúng vào lưng của A nên H điều khiển xe 

76T1 – 003.37 chở A và B chạy vào hẻm đất của đường Trường Sa nên C cùng 

cả nhóm đuổi theo. Chạy được khoảng 6 mét thì nhóm A bỏ xe 76T1 – 003.37 

lại và chạy bộ vào xóm trốn; cùng lúc này từ xe 76T1 – 003.37 rơi ra một bao bố 

bên trong có khoảng 02 dao (do nhóm Võ Đặng Lộc A mang theo). C cầm dao 

đuổi theo nhóm A nhưng không kịp. Sau đó, C cầm dao chém nhiều nhát vào 

chiếc xe mô tô 76T1 – 003.37 rồi đưa dao cho P để P tiếp tục chạy vào xóm tìm 

nhóm A nhưng không tìm thấy nên P quay ra. Lúc này, C thấy dao của nhóm A 

rơi trên đường nên nhặt và chém tiếp khoảng 2 nhát vào chiếc xe 76T1 – 003.37 

rồi nhóm C lên xe bỏ đi. Trần Tấn C điều khiển xe chạy về nhà một mình, còn 

các đối tượng khác về lại thành phố Quảng Ngãi, khi đi ngang đường ven sông 

Trà Khúc sát Công viên Ba Tơ, thành phố Quảng Ngãi thì P giấu 01 cây dao còn 

lại vào bụi cỏ. Trong số dao bị rơi ra từ xe 76T1 – 003.37,  Lâm Duy T lượm 
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được một con dao mang đi cất giấu và đã giao nộp cho cơ quan CSĐT Công an 

thành phố Quảng Ngãi. Võ Đặng Lộc A bị thương tích, được đưa đến Bệnh viện 

đa khoa Phúc Hưng để cấp cứu và điều trị. 

Ngày 01/12/2022, anh Võ Đặng Lộc A có đơn yêu cầu giám định thương 

tích và khởi tố vụ án hình sự. 

* Kết quả trưng cầu giám định thương tích: 

- Ngày 05/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ngãi ra 

Quyết định trưng cầu giám định thương tích số: 462/QĐ-CSĐT, trưng cầu 

Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi để tiến hành giám định thương tích cho anh 

Võ Đặng Lộc A. 

- Tại bản kết luận giám định thương tích số: 397/TgT ngày 07/12/2022, 

của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi, xác định thương tích của anh Võ Đặng 

Lộc A như sau:  

 + Sẹo vai trái kích thước (5x0,5)cm. 

 + Các tổn thương trên phù hợp vật sắc gây thương tích.  

 + Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế quy 

định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 02%. 

Ngày 12/12/2022, anh Võ Đặng Lộc A có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án đối 

với hành vi cố ý gây thương tích của Trần Tấn C và các đối tượng Đỗ Kim Bảo P, 

Nguyễn Quốc H, Lâm Duy T, Nguyễn Huy V, Bạch Thanh Đ và Lê Hoàng Gia P. 

Vì vậy, hành vi của Trần Tấn C, Đỗ Kim Bảo P, Nguyễn Quốc H, Lâm Duy T, 

Nguyễn Huy V, Bạch Thanh Đ và Lê Hoàng Gia P không có dấu hiệu của tội “Cố 

ý gây thương tích” quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ Luật hình sự. 

* Kết quả định giá tài sản bị thiệt hại: 

- Ngày 05/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ngãi đã ra 

yêu cầu định giá số: 1320/CSĐT gửi đến Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng 

hình sự thành phố Quảng Ngãi để tiến hành định giá xác định giá trị tài sản bị 

thiệt hại trong vụ việc. 

- Tại bản Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Quảng 

Ngãi số: 93/KL-HĐĐGTTTHS, ngày 12/12/2022, kết luận:   

+ 01 cụm đồng hồ của xe HONDA AIRBLADE đời 2012 có trị giá 

1.462.000 đồng. 

+ 01 viền đồng hồ của xe HONDA AIRBLADE đời 2012 có trị giá 

166.000 đồng. 

+ 01 cụm pha đèn của xe HONDA AIRBLADE đời 2012 có trị giá 

1.185.000 đồng. 

+ 01 ốp sau tay lái của xe HONDA AIRBLADE đời 2012 có trị giá 165.000 

đồng. 

+ 01 ốp viền sườn phải trên của xe HONDA AIRBLADE đời 2012 có trị giá 

110.000 đồng. 
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+ 01 ốp viền sườn phải dưới của xe HONDA AIRBLADE đời 2012 có trị 

giá 492.000 đồng. 

+ Tiền công thợ lắp ráp thay thế những bộ phận trên là 50.000 đồng. 

Tổng cộng giá trị tài sản bị thiệt hại qua định giá là: 3.630.000 đồng.    

* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật, xử lý vật chứng: 

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ngãi đã tạm giữ: 

+ 01 cây dao bằng kim loại dài 54,5 cm; phần cán hình trụ tròn bằng kim 

loại dài 14cm; phần lưỡi bằng kim loại dài 40,5cm, có mũi nhọn và 01 mặt cắt. 

Đây là cây dao của nhóm Võ Đặng Lộc A bị rơi trong khi bị nhóm Trần Tấn C 

đuổi đánh và Trần Tấn C đã sử dụng dao này để chém gây hư hỏng chiếc xe mô 

tô 76T1 – 003.37 (Tạm giữ từ Lâm Duy T). 

+ 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA AIRBLADE màu đỏ đen, biển kiểm soát 

76T1 – 003.37; số khung: 448960, số máy: 134685. Đây là tài sản của ông 

Nguyễn L (SN: 1980; ĐKTT: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi; Nơi ở hiện tại: Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi). Vào ngày 06/11/2022, ông Lộc để xe tại nhà và con trai là anh Trần 

Nguyễn Gia H (SN: 2006; ĐKTT: Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi) mượn xe để đi chơi. Sau đó, H cho anh Võ Đặng Lộc A mượn 

xe để đi công chuyện và bị Trần Tấn C đập phá gây hư hỏng tại đường Trường Sa 

thuộc thôn 03, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan CSĐT 

Công an TP Quảng Ngãi đã trả lại xe cho anh ông Nguyễn L là chủ sở hữu hợp 

pháp. 

+ 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA VARIO màu trắng, biển kiểm soát 76B1 – 

641.53, số khung: MH1JM5116LK623932, số máy: KZR 10-1 (Đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng bên trong xe). Đây là xe mô tô Nguyễn Huy Vinh sử 

dụng làm phương tiện khi tham gia đánh nhau. Qua xác minh đây là tài sản của 

anh Nguyễn Huy Q (SN: 2001; ĐKTT: Tổ dân phố Liên Hiệp 1C, phường 

Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Vào đêm ngày 

06/11/2022, anh Q để xe ở nhà và em trai là Nguyễn Huy V lấy xe để đi chơi và 

cùng Trần Tấn C tham gia đánh gây thương tích cho anh Võ Đặng Lộc A. Anh 

Nguyễn Huy Q không biết việc Nguyễn Huy V sử dụng xe vào mục đích vi phạm 

pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã trả lại xe cho anh Nguyễn 

Huy Q là chủ sở hữu hợp pháp. 

+ Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA VARIO, màu xám, biển kiểm soát 

76B1 – 709.03: Đây là xe mô tô Đỗ Kim Bảo P sử dụng tham gia đánh nhau gây 

thương tích cho anh Võ Đặng Lộc A, hiện đang bị tạm giữ trong một vụ án hình 

sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 19/10/2022 tại quán Tuấn Mập Sài Gòn 

thuộc tổ 04, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nên Cơ 

quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ngãi không xem xét xử lý (Theo Quyết 
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định khởi tố vụ án hình sự số: 185/QĐ-CSĐT, ngày 09 tháng 11 năm 2022 của 

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi). 

+ Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA VARIO màu trắng, biển kiểm 

soát 76B1 – 801.66: Đây là xe mô tô Trần Tấn C sử dụng khi tham gia đánh nhau 

gây thương tích cho anh Võ Đặng Lộc A, hiện đang tạm giữ trong một vụ án hình 

sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 19/10/2022 tại quán Tuấn Mập Sài Gòn 

thuộc tổ 04, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

nên Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ngãi không xem xét xử lý (Theo 

Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 185/QĐ-CSĐT, ngày 09 tháng 11 năm 2022 

của Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi). 

+ Đối với cây dao Trần Tấn C sử dụng chém gây thương tích cho anh Võ 

Đặng Lộc A và sử dụng để đập phá chiếc xe mô tô 76T1 – 003.37. Hiện đang bị 

tạm giữ trong một vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 19/10/2022 

tại quán Tuấn Mập Sài Gòn thuộc tổ 04, phường Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nên Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng 

Ngãi không xem xét xử lý (Theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 185/QĐ-

CSĐT, ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố 

Quảng Ngãi). 

* Phần dân sự:  

Anh Võ Đặng Lộc A đã nhận được số tiền 15.000.000 đồng từ gia đình bị 

cáo Trần Tấn Công và các đối tượng Lê Hoàng Gia P, Nguyễn Huy V, Nguyễn 

Quốc H, Đỗ Kim Bảo P, Bạch Thanh Đ, Lâm Duy T. Ngày 12/12/2022, anh Võ 

Đặng Lộc A có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án và bãi nại về phần dân sự cho tất 

cả những đối tượng tham gia đánh gây thương tích cho mình.  

Đối với giá trị tài sản của xe mô tô BKS 76T1 – 003.37, do bị cáo Trần Tấn 

C đập phá gây ra, ông Nguyễn L - chủ sở hữu xe yêu cầu bồi thường số tiền là: 

3.630.000 đồng. Do đó buộc cha mẹ của bị cáo Trần Tấn C phải bồi thường 

3.630.000 đồng cho ông Nguyễn L. Vì khi bị cáo C có hành vi làm hư hỏng xe 

mô tô của ông L lúc này C chưa đủ 18 tuổi, không có tài sản riêng để bồi 

thường. 

Bản cáo trạng số 64/CT-VKS ngày 15/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Quảng Ngãi truy tố Trần Tấn C về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” qui 

định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 

2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 178; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt: 

Trần Tấn C từ 06 tháng tù đến 09 tháng tù. 

- Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Đối với giá trị tài sản của xe mô tô 

BKS 76T1 – 003.37, do bị cáo Trần Tấn C đập phá gây ra, ông Nguyễn L - chủ 
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sở hữu xe yêu cầu bồi thường số tiền là: 3.630.000 đồng. Do đó buộc cha mẹ 

của bị cáo Trần Tấn C phải bồi thường 3.630.000 đồng cho ông Nguyễn L. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự, đề nghị: Tịch thu tiêu hủy: 01 cây dao bằng kim loại dài 54,5 cm; phần 

cán hình trụ bằng kim loại dài 14cm; phần lưỡi bằng kim loại dài 40,5cm, có mũi 

nhọn và 01 mặt cắt. 

Tiếp tục tạm giữ số tiền 3.630.000 đồng (ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn 

đồng) do bị cáo Trần Tấn C nộp để khắc bồi thường thiệt hại. 

Người bào chữa cho bị cáo Trần Tấn C đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

khoản 1 Điều 178; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 91; Điều 101 Bộ luật hình 

sự, xử phạt bị cáo Trần Tấn C 06 tháng tù. 

Ý kiến của bị cáo Trần Tấn C trình bày: Thống nhất với lời luận tội của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, xin Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa người tham 

gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Bị hại anh Võ Đặng Lộc A, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Nguyễn L, anh Phạm Ngọc B, anh Lê Đức H, anh Đỗ Kim Bảo P, người 

đại diện hợp pháp của Đỗ Kim Bảo P: Ông Đỗ Kim V và bà Nguyễn Thị Thu T, 

anh Nguyễn Huy V, người đại diện hợp pháp của Nguyễn Huy V: Ông Nguyễn 

Văn D và bà Bùi Thị M, anh Nguyễn Quốc H, anh Lâm Duy T, người đại diện 

hợp pháp của Lâm Duy T: Ông Lâm Quốc T và bà Phạm Thị N, anh Lê Hoàng 

Gia P, người đại diện hợp pháp của Lê Hoàng Gia P: Ông Lê Anh T và bà Phạm 

Thị Trâm A, anh Bạch Thanh Đ, ông Nguyễn Huy Q, anh Trần Nguyễn Gia H, 

người đại diện hợp pháp của Trần Nguyễn Gia H: Bà Nguyễn Thị V, người làm 

chứng: Bà Nguyễn Thị T vắng mặt. Xét thấy những người vắng mặt đã có lời 

khai trong quá trình điều tra và việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc 

giải quyết vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 292, 293 Bộ luật tố 

tụng hình sự tiến hành xét xử vụ án. 

 [3] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Trần Tấn C đã 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu, lời khai của bị cáo 

phù hợp với các lời khai tại giai đoạn điều tra, truy tố và phù hợp với các tài 

liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ. Do đó, Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận: Sáng 

ngày 06/11/2022, sau khi bị nhóm của Võ Đặng Lộc A đuổi đánh tại tiệm xăm 

thuộc xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nên khoảng 20 giờ cùng 
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ngày Trần Tấn C rủ các đối tượng Lê Hoàng Gia P, Nguyễn Huy V, Nguyễn 

Quốc H, Đỗ Kim Bảo P, Bạch Thanh Đ và Lâm Duy T chuẩn bị 01 cây kiếm và 

01 cây dao đi đến địa phận xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi để tìm đánh lại 

nhóm Võ Đặng Lộc A. Nhóm C đi trên đường Trường Sa đoạn thuộc thôn 03, 

xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thì phát hiện Lê Đức 

H, Phạm Ngọc B và Võ Đặng Lộc A đang đi trên xe mô tô 76T1 – 003.37, đi 

ngược chiều nên Trần Tấn C gọi cả nhóm đuổi theo, Trần Tấn C cầm dao chém 

02 nhát trúng vào lưng anh Võ Đặng Lộc A gây ra thương tích với tỷ lệ là 02%. 

Sau đó nhóm A bỏ xe 76T1 – 003.37 chạy bộ vào hẻm để trốn. Trần Tấn C tiếp 

tục sử dụng hung khí chém vào chiếc xe mô tô 76T1 – 003.37 do nhóm A bỏ lại 

gây hư hỏng nhiều bộ phận với giá trị thay mới và sữa chữa các bộ phận của xe 

qua định giá là 3.630.000 đồng. 

Anh Võ Đặng Lộc A đã có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với 

Trần Tấn C và các đối tượng Lê Hoàng Gia P, Nguyễn Huy V, Nguyễn Quốc H, 

Đỗ Kim Bảo P, Bạch Thanh Đ và Lâm Duy T về hành vi gây thương tích cho 

mình. 

Đối với hành vi đập phá gây hư hỏng xe mô tô 76T1 – 003.37: khi nhóm C 

đuổi đánh thì nhóm Võ Đặng Lộc A bỏ lại xe mô tô 76T1 – 003.37 nên C sử 

dụng hung khí đập phá gây hư hỏng xe mô tô 76T1 – 003.37. Hành vi của Trần 

Tấn C là bộc phát và thái quá, hành vi xảy ra ngay tức khắc do một mình C thực 

hiện, không có sự bàn bạc thống nhất từ trước với các đối tượng P, V, H, P, Đ và 

T. Do đó, hành vi của P, V, H, P, Đ và T không có dấu hiệu đồng phạm với Trần 

Tấn C về hành “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ 

luật hình sự. 

Hành vi của Trần Tấn C đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tài 

sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an 

ninh trật tự tại địa phương; đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” 

quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự như bản Cáo trạng số 64/CT-

VKS ngày 15-3-2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi truy tố 

bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.  

[4] Xét tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo Trần 

Tấn C là người đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi cố 

ý làm hư hỏng tài sản của người khác là vi phạm pháp luật đã xâm phạm đến tài 

sản của bị hại được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh 

trật tự trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; Về nhân thân của bị cáo Trần Tấn C: 

Ngày 04/11/2021, bị Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt vi phạm 

hành chính bằng hình thức “Cảnh cáo” về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, 

sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể 

thao hoặc công cụ hỗ trợ. Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 

121/QĐ-VPHC ngày 04/11/2021 của Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; 

ngày 14/09/2022, bị Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt vi phạm 
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hành chính bằng hình thức “Phạt tiền” với số tiền 2.000.000 đồng về hành vi ném 

vỏ chai bia vào nhà ông Bùi Hữu T tại thôn Nhơn Hòa 2, xã Bình Tân Phú, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 

114/QĐ-XPHC ngày 14/9/2022 của Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; 

ngày 28/11/2022, bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ngãi khởi tố bị 

can và bắt bị can để tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại 

Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự; ngày 31/01/2023, bị Công an thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức “Phạt 

tiền” với số tiền 3.250.000 đồng về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của người khác” nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 07/QĐ-XPHC ngày 31/01/2023 

của Công an thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nên cần xử lý nghiêm minh 

nhằm ren đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung tội phạm. Tuy nhiên khi 

phạm tội bị cáo C chưa đủ 18 tuổi nên áp dụng hình phạt đối với người từ đủ 16 

tuổi đến dưới 18 tuổi cho bị cáo C và xem xét đến tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. 

[5] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự.  

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Trần Tấn C thành 

khẩn khai báo; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã nộp số 

tiền 3.630.000 đồng để bồi thường thiệt hại, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

[7] Đối tượng có liên quan trong vụ án: Công an thành phố Quảng Ngãi 

đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Hoàng Gia P, Nguyễn 

Huy V, Nguyễn Quốc H, Đỗ Kim Bảo P, Bạch Thanh Đ, Lâm Duy T về hành vi 

“Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng 

không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 7 - 

Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

 [8] Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Buộc ông Trần C và bà Phạm Thị 

B là cha mẹ của bị cáo Trần Tấn C phải có trách nhiệm bồi thường cho ông 

Nguyễn L - chủ sở hữu xe mô tô số tiền là: 3.630.000 đồng là phù hợp với các 

Điều 586, Điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015.  

[9] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa 

đổi, bổ sung năm 2017, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch 

thu, tiêu hủy: 01 cây dao bằng kim loại dài 54,5 cm; phần cán hình trụ tròn bằng 

kim loại dài 14cm; phần lưỡi bằng kim loại dài 40,5cm, có mũi nhọn và 01 mặt 

cắt. Đây là cây dao của nhóm Võ Đặng Lộc A bị rơi trong khi bị nhóm Trần Tấn 

C đuổi đánh và Trần Tấn C đã sử dụng dao này để chém gây hư hỏng chiếc xe mô 

tô 76T1 – 003.37. 

Tiếp tục tạm giữ số tiền 3.630.000 đồng do bị cáo Trần Tấn Công nộp để 

bồi thường thiệt hại. 
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[10] Đề nghị của Kiểm sát viên về tội danh, mức hình phạt, trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại, về xử lý vật chứng là phù hợp với nhận định của Hội đồng 

xét xử nên chấp nhận.  

[11] Về án phí: Bị cáo C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào: 

Khoản 1 Điều 178; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 91; Điều 101; điểm 

a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Điều 586, Điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015.  

Điểm a khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 292, Điều 331 của Bộ 

luật tố tụng hình sự; 

Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1- Tuyên bố các bị cáo Trần Tấn C phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.  

- Xử phạt bị cáo Trần Tấn C 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt từ tính từ ngày bị cáo bị bắt đi chấp hành án. 

2- Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại:  

 Buộc ông Trần C và bà Phạm Thị B (là cha mẹ của Trần Tấn C) phải có 

trách nhiệm bồi thường cho ông Nguyễn L số tiền là: 3.630.000 đồng (ba triệu, 

sáu trăm ba mươi nghìn đồng). 

Kể từ ngày bên được Thi hành án có đơn yêu cầu Thi hành án mà bên 

phải thi hành án chưa thi hành xong thì bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác. 

3- Về xử lý vật chứng. Tịch thu tiêu hủy: 01 cây dao bằng kim loại dài 

54,5 cm; phần cán hình trụ bằng kim loại dài 14cm; phần lưỡi bằng kim loại dài 

40,5cm, có mũi nhọn và 01 mặt cắt. 

 Tiếp tục tạm giữ số tiền 3.630.000 đồng (ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn 

đồng) do bị cáo Trần Tấn C nộp để bồi thường thiệt hại. 

(Vật chứng và tài sản trên có đặc điểm theo biên bản về việc giao nhận vật 

chứng, tài sản ngày 17-3-2023 giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành 

phố Quảng Ngãi và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi và theo 

Biên lai thu tiền ngày 16/3/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

Quảng Ngãi). 

4- Về án phí trong vụ án hình sự: Buộc bị cáo Trần Tấn C phải chịu 

200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. Ông Trần C và bà 

Phạm Thị B phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ 

thẩm. 
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5- Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp cho các bị cáo, 

người bào chữa cho bị cáo chưa thành niên, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. Người đại diện hợp pháp cho các bị cáo, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niên yết theo quy định 

pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 của Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của 

Luật Thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận:                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;                         THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND thành phố Quảng Ngãi; 

- Cơ quan THAHS, cơ quan CSĐT,                                          ĐÃ KÝ 

Bộ phận lưu trữ, Đội tổng hợp-Công an  

thành phố Quảng Ngãi; 

- Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi;                    Trà Thanh Tùng                                                          
- Sở Tư pháp Quảng Ngãi; 

- Những người tham gia tố tụng;                                

- Lưu hồ sơ vụ án, lưu án văn.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


